
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 05 số 149 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

24/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN LÀO CAI 

0108714391

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
Chi tiết: Sản xuất giống trâu, bò
Chăn nuôi trâu, bò

0141

2. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa
Chi tiết:
Sản xuất giống ngựa, lừa
Chăn nuôi ngựa, lừa, la

0142

3. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
Chi tiết: 
Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai

0144

4. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
Chi tiết: 
Sản xuất giống lợn
Chăn nuôi lợn

0145

5. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết: 
Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
Chăn nuôi gà
Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
Chăn nuôi gia cầm khác

0146

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU PHÂN BÓN LÀO CAI 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LAO CAI FERTILIZER IMPORT AND 
EXPORT TRADE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: LAFEXIM., JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Chăn nuôi khác 0149

7. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

8. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

9. Khai thác thuỷ sản biển 0311

10. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

11. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: Nuôi cá
Nuôi tôm
Nuôi thủy sản khác
Sản xuất giống thủy sản biển

0321

12. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá
Khai thác cát, sỏi
Khai thác đất sét

0810

13. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

14. Khai thác và thu gom than bùn 0892

15. Khai thác muối 0893

16. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

17. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

18. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

19. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

20. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất xi măng
Sản xuất vôi
Sản xuất thạch cao

2394

21. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

22. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

23. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

24. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Xây dựng nhà không để ở 4102

27. Xây dựng công trình đường bộ 4212

28. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

29. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

30. Xây dựng công trình công ích khác 4229

31. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
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33. Phá dỡ 4311

34. Chuẩn bị mặt bằng 4312

35. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:  Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

38. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
(Trừ Đấu giá hàng hóa)

4610

39. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
Bán buôn hoa và cây
Bán buôn động vật sống
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

40. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
Bán buôn dầu thô
Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661

41. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại
Bán buôn sắt, thép
Bán buôn kim loại khác

4662

42. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN ĐỨC 
TÂM 

19B ngách 575/18 
Kim Mã, Phường 
Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 40,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 40,000

0360700001
82

2 HOÀNG HẢI 
LONG

tập thể Kiến Trúc, 
Phường Cổ Nhuế 
2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

011947746 

3 ĐOÀN THẾ 
PHƯƠNG

Xóm 5, thôn An 
Cường, Xã Hiệp 
Sơn, Huyện Kinh 
Môn, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 50,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 50,000

B5116299

43. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

4669(Chính)

44. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng 
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

45. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B5116299
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 5, thôn An Cường, , Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh 
Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 5, thôn An Cường, , Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN THẾ PHƯƠNG Nam

12/10/1982 Kinh Việt Nam

17/03/2011 cục quản lý xuất nhập cảnh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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